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THEO DÕI QUỸ CMKTX TỪNG HOÀN CẢNH

1 Anh Đen và 4 cháu nhỏ 100,000         100,000
2 Anh Nhân - Tật nguyền - Quảng Nam 1,000,000      1,000,000       0
3 Áo thun ủng hộ quỹ 835,000         835,000

STT Hoàn cảnh Tồn đầu Tồn cuối

3 Áo thun ủng hộ quỹ 835,000         835,000
4 Bà Bông - Chợ An Lạc - Cần Thơ 1,700,000       1,700,000
5 Bà Nguyễn THị Quảng Huế - mua xe lăn 4,000,000       4,200,000       -200,000
6 Bà Thắng Đà Nẵng nuôi con tâm thần 1,700,000       1,200,000       500,000
7 Bé Duy Lộc - Thanh Hóa 300,000         300,000
8 Bé Hà Tiên Quảng Nam 2,000,000       -2,000,000
9 Bé Hiếu lệch cột sống con cô Xay - Đồng Nai 1,000,000      1,000,000
10 Bé Ngọc Như viêm não Đồng Nai 1,500,000       1,500,000       0
9 Bé Hiếu lệch cột sống con cô Xay - Đồng Nai 1,000,000      1,000,000
10 Bé Ngọc Như viêm não Đồng Nai 1,500,000       1,500,000       0
11 Bé như Hiếu - Huế CMTX 6 tháng 1,200,000       1,200,000       0
12 Bé Phi Hùng - Lạng Sơn - Bị bỏng 500,000         700,000          1,200,000
13 Bé Trần Hoàng Quân - Ung Thư - Quảng Trị 13,759,000     13,759,000
14 Chị Bích  Huế Tật nguyền cmtx 6 tháng 1,200,000       1,200,000
15 Chị Hân- Quảng Bình học phí con chị Hân 1,000,000      1,000,000       0
16 Chị Ngon, Tịnh Biên 1,842,003      1,842,00316 Chị Ngon, Tịnh Biên 1,842,003      1,842,003
17 Chị Nguyễn Thị Ngoan suy tim - Bắc Giang 500,000         500,000
18 Chị Thảo Huế  cmtx T1-6/2015 2,340,000       2,340,000
19 Chị Xuyến - Nghèo, con bệnh - Kon Tum 1,500,000      2,000,000       -500,000
20 Chú Bửu Sơn - TP HCM (10,000,000)   -10,000,000
21 Cô Điệp - Xây nhà - Đồng Nai 500,000         500,000
22 Cô Quýt - Biên Hòa 500,000         500,00022 Cô Quýt - Biên Hòa 500,000         500,000
23 Cô Sáu - Bà Rịa 500,000         500,000          0
24 Cô Tư Tân Phú Sài Gòn 1,000,000       -1,000,000
25 Cơm bệnh nhân nghèo Quảng Nam -                0
26 CT CMX Cư Pui 2013 tại Đắk Lắk 11,858,000     11,858,000
27 CT CMX Hà Nội 2014 792,000         792,000
28 CT CMX miền Bắc 2013 17,997,000     17,997,00028 CT CMX miền Bắc 2013 17,997,000     17,997,000
29 CT CMX miền Bắc 2015 9,200,000       12,000,000     -2,800,000
30 CT CMX Miền Trung 2014 5,138,000      5,138,000
31 CT CMX Thanh Hóa 2014 7,100,000      7,100,000
32 CT CMX Thanh Hóa 2015 27,450,000     25,500,000     1,950,000
33 CT CMX Thiềng Liềng -Cần Giờ 2015 7,000,000      7,760,000       21,500,000     -6,740,000
34 CT Cư Pui Tiếp sức đến trường 2014 1,910,800      1,910,800
35 CT Giao Thừa Ấm - Đồng Nai 2014 (1,940,000)     -1,940,00035 CT Giao Thừa Ấm - Đồng Nai 2014 (1,940,000)     -1,940,000
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36 CT Giao Thừa Ấm - Miền Bắc 2014 7,688,000      7,688,000
37 CT Giao Thừa Ấm TPHCM 2014 7,759,000      7,759,00037 CT Giao Thừa Ấm TPHCM 2014 7,759,000      7,759,000
38 CT Hè thiếu nhi đảo Cồn Cỏ Quảng Trị 2014 5,329,000      5,329,000
39 CT Khăn ấm Bản Cao - Cao Bằng 2014 10,250,000     10,250,000
40 CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 12,000,000     12,000,000
41 CT Nghệ An - Mùa Đông Ấm 2014 (3,047,000)     -3,047,000
42 CT Ngọn lửa Giáng Sinh - Miền Bắc 2014 970,000         970,000
43 CT Tết cho Bệnh nhân nghèo - Quảng Bình 428,000         428,00043 CT Tết cho Bệnh nhân nghèo - Quảng Bình 428,000         428,000
44 CT thăm Nậm Ban 11,927,000     11,927,000
45 CT tiệc nhỏ cô nhi viện Thiên Bình - Đồng Nai 5,308,000      5,308,000
46 CT Tiếp sức mùa thi Hà Nội 2014 26,664,000     26,664,000
47 CT Trở lại Dakrong 2014 12,830,000     12,830,000
48 CT Trung Thu 2014 - bản Rào Con - Quảng Bình (4,605,000)     -4,605,000
49 CT Trung Thu 2014 - Hà Nội 3,850,000      3,850,00049 CT Trung Thu 2014 - Hà Nội 3,850,000      3,850,000
50 CT Trung Thu 2014 - Mái Ấm Bé Thơ - Đồng Nai 1,985,000      1,985,000
51 CT Trung thu miền Bắc - Sóc Sơn Hà Nội 7,112,000      7,112,000
52 Cụ Điệt Đồng Nai giúp sửa nhà 2,000,000       5,000,000       -3,000,000
53 Cụ Năm Huế bán vé số cmtx 6 tháng 600,000          600,000
54 Cụ Sen & Viên, Huế 1,000,000      1,000,000
55 Em Hậu máu khó đông Quảng Nam 1,000,000       1,000,000       0
56 Em Hoàng - Di chứng viêm não Nhật Bản - Quảng Bình (1,500,000)     -1,500,00056 Em Hoàng - Di chứng viêm não Nhật Bản - Quảng Bình (1,500,000)     -1,500,000
57 Em Minh - Huế  cmtx T1-6/2015 1,200,000       1,200,000
58 Em Toàn bị tật Huế 600,000         200,000          400,000
59 Gia đình Chị Nga - Điện BÀn- Quảng Nam (1,000,000)     9,000,000       7,000,000       1,000,000
60 Gia đình Ngà Trần - Quảng Bình sửa nhà (3,647,000)     -3,647,000
61 Hai  cháu Thoáng & Hiền - Hà Nội 2,000,000      2,000,000
62 Hai chị em Thúy Kiều, Thúy Quyên - Mồ côi - Bến Tre 500,000         500,00062 Hai chị em Thúy Kiều, Thúy Quyên - Mồ côi - Bến Tre 500,000         500,000
63 Hoang Thi Mong Lien ung ho chuong trinh Tet NTCM (phân bổ) 7,000,000      7,000,000
64 Kpuih Bơng - Đăk Lăk-  Bệnh tim hiểm nghèo 1,000,000       1,000,000
65 Một bạn nhờ quỹ tạm giữ 2,824,460      2,824,460
66 NNMU số 19 - Chị Luyến Đồng Văn Hà Nam (3,000,000)     -3,000,000
67 Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội 6,460,000      6,700,000       13,160,000
68 Nồi cháo Cư Pui - Đắk Lắk 2,700,000      2,700,00068 Nồi cháo Cư Pui - Đắk Lắk 2,700,000      2,700,000
69 Nồi cháo Hà Nội -                0
70 Nồi cháo Hà Tĩnh -                0
71 Nồi cháo HCM -                0
72 Nồi cháo Huế -                0
73 Nồi cháo Nghệ An -                0
74 Nồi cháo Quảng Bình -                900,000          900,00074 Nồi cháo Quảng Bình -                900,000          900,000
75 Nồi cháo Quảng Trị 11,415,677     11,415,677
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76 Nồi cháo Thanh Hoá -                0
77 Quán cơm 2000 Cần Thơ -                077 Quán cơm 2000 Cần Thơ -                0
78 Quán cơm 2000 Đà Lạt -                0
79 Quán cơm 2000 Sài Gòn -                0
80 Quỹ hỗ trợ đi xác minh 8,088,000      8,088,000
81 SV Nguyễn Thị Mai - Quảng Nam - Tiền học phí (1,000,000)     -1,000,000
82 Tevy Chuyển TH khác 1,600,000       1,600,000

TỔNG CỘNG (1) 190,580,940 94,750,000 0 87,800,000 0 197,530,940 TỔNG CỘNG (1) 190,580,940 94,750,000 0 87,800,000 0 197,530,940 

THEO DÕI TIỀN THÀNH VIÊN GỬI TẠI QUỸ CMKTX

TỔNG CỘNG (2) 0 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG (1)+ (2) 190,580,940 94,750,000 0 87,800,000 0 197,530,940 TỔNG CỘNG (1)+ (2) 190,580,940 94,750,000 0 87,800,000 0 197,530,940 


